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1 DH82107210 Phan Hoàng Quốc Bảo D21_XD01  6.15  6.15 20/20 8/8 DH21

2 DH82101271 Nguyễn Đặng Minh Chiến D21_XD01  6.55  6.55 20/20 8/8 DH21

3 DH82100709 Lê Hoàng Duy D21_XD01  6.90  6.90 20/20 8/8 DH21

4 DH82108205 Nguyễn Thành Đạt D21_XD01  8.15  8.15 20/20 8/8 DH21

5 DH82007308 Ngô Hải Đăng D21_XD01  0.25  0.25 0/20 0/8 DH20

6 DH82107339 Lê Thái Hiển D21_XD01  7.90  7.90 20/20 8/8 DH21

7 DH82101301 Nguyễn Thái Học D21_XD01  6.70  6.70 20/20 8/8 DH21

8 DH82107848 Trần Hoàng Huy D21_XD01  3.95  3.95 7/20 2/8 DH21

9 DH82100561 Nguyễn Tuấn Khanh D21_XD01  8.15  8.15 20/20 8/8 DH21

10 DH82101514 Nguyễn Hoàng Gia Kiệt D21_XD01  6.05  6.05 20/20 8/8 DH21

11 DH82107806 Nguyễn Thành Lâm D21_XD01  6.90  6.90 20/20 8/8 DH21

12 DH82106466 Vũ Quang Lâm D21_XD01  6.65  6.65 18/20 7/8 DH21

13 DH82103908 Huỳnh Phước Lộc D21_XD01  7.05  7.05 20/20 8/8 DH21

14 DH82107782 Lê Nguyễn Thành Luân D21_XD01  6.70  6.70 20/20 8/8 DH21

15 DH82108762 Lê Đức Mạnh D21_XD01  4.45  4.45 13/20 4/8 DH21

16 DH82106907 Nguyễn Thành Nam D21_XD01  6.90  6.90 20/20 8/8 DH21

17 DH82100873 Lê Đình Nghiêm D21_XD01  7.00  7.00 18/20 7/8 DH21

18 DH82100663 Trần Hữu Nhân D21_XD01  6.85  6.85 20/20 8/8 DH21

19 DH82108945 Nguyễn Minh Nhật D21_XD01  6.05  6.05 20/20 8/8 DH21

20 DH82108045 Trần Thanh Nhựt D21_XD01  6.80  6.80 20/20 8/8 DH21

21 DH82101536 Nguyễn Văn Phát D21_XD01  7.80  7.80 20/20 8/8 DH21

22 DH82102165 Nguyễn Hồng Phúc D21_XD01  6.65  6.65 20/20 8/8 DH21

23 DH82108471 Phan Trọng Phúc D21_XD01  6.90  6.90 20/20 8/8 DH21

24 DH82101537 Lê Tấn Phước D21_XD01  7.80  7.80 20/20 8/8 DH21

25 DH82104497 Huỳnh Ngọc Sơn D21_XD01  7.20  7.20 19/20 7/8 DH21

26 DH82106363 Lê Thanh Sơn D21_XD01  7.05  7.05 20/20 8/8 DH21

27 DH82108234 Bùi Phú Thành D21_XD01  6.00  6.00 16/20 6/8 DH21

28 DH82107532 Trịnh Mạnh Thiên D21_XD01  7.15  7.15 20/20 8/8 DH21

29 DH82103491 Trần Văn Thịnh D21_XD01  6.70  6.70 18/20 7/8 DH21

30 DH82101154 Nguyễn Minh Toàn D21_XD01  1.90  1.90 0/20 0/8 DH21

31 DH82100314 Quách Lê Trí D21_XD01  7.45  7.45 18/20 7/8 DH21

32 DH82106505 Nguyễn Trường Triệu D21_XD01  6.60  6.60 20/20 8/8 DH21

33 DH82107841 Võ Thành Trung D21_XD01  2.80  2.80 6/20 2/8 DH21

(B02)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

PHÒNG ĐÀO TẠO

STT MASV HỌ VÀ TÊN LỚP

KẾT QUẢ XỬ LÝ HỌC VỤ CUỐI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021 - 2022

BẬC ĐẠI HỌC - NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG - KHÓA 2021

ĐIỂM TRUNG BÌNH HỌC KỲ KẾT QUẢ XỬ LÝ HỌC VỤ CUỐI HỌC KỲ 1 (2021 - 2022) KHÓA 
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34 DH82101299 Nguyễn Dương Trường D21_XD01  6.65  6.65 18/20 7/8 DH21

35 DH82101485 Nguyễn Tấn Vũ D21_XD01  6.95  6.95 20/20 8/8 DH21

36 DH82105806 Lê Tiến Vương D21_XD01  7.65  7.65 20/20 8/8 DH21

37 DH82107762 Huỳnh Hoàng Xum D21_XD01  8.05  8.05 20/20 8/8 DH21

38 DH82114014 Nguyễn Ngọc Bảo D21_XD02  5.40  5.40 15/20 5/8 DH21

39 DH82112630 Phạm Thế Duy D21_XD02  7.45  7.45 20/20 8/8 DH21

40 DH82107054 Phan Bảo Duy D21_XD02  7.80  7.80 20/20 8/8 DH21

41 DH82112633 Nguyễn Văn Đàng D21_XD02  8.15  8.15 20/20 8/8 DH21

42 DH82112636 Huỳnh Giang D21_XD02  7.35  7.35 18/20 7/8 DH21

43 DH82114700 Lý Trí Hào D21_XD02  6.55  6.55 17/20 6/8 DH21

44 DH82112638 Hà Vinh Hiển D21_XD02  3.25  3.25 5/20 2/8 DH21

45 DH82113947 Ngô Huyền Hiếu D21_XD02  7.60  7.60 18/20 7/8 DH21

46 DH82112642 Hồ Năng Huy D21_XD02  4.85  4.85 15/20 6/8 DH21

47 DH82112645 Tạ Gia Huy D21_XD02  7.70  7.70 20/20 8/8 DH21

48 DH82111066 Sầm Xương Hưng D21_XD02  5.45  5.45 13/20 6/8 DH21

49 DH82114094 Nguyễn Phước Khang D21_XD02  8.15  8.15 20/20 8/8 DH21

50 DH82112651 Nguyễn Thái Anh Khoa D21_XD02  7.70  7.70 20/20 8/8 DH21

51 DH82114188 Phan Hoàng Minh Khôi D21_XD02  7.95  7.95 20/20 8/8 DH21

52 DH82113117 Đặng Thanh Lân D21_XD02  8.10  8.10 20/20 8/8 DH21

53 DH82112662 Trần Trịnh Công Minh D21_XD02  7.45  7.45 20/20 8/8 DH21

54 DH82112667 Trần Hồ Kim Ngân D21_XD02  7.50  7.50 20/20 8/8 DH21

55 DH82114400 Đào Huy Đông Ngọt D21_XD02  7.25  7.25 18/20 7/8 DH21

56 DH82114568 Trần Thanh Phát D21_XD02  7.40  7.40 20/20 8/8 DH21

57 DH82114112 Trương Hồng Phú D21_XD02  6.55  6.55 18/20 7/8 DH21

58 DH82109167 Trương Tấn Phú D21_XD02  7.50  7.50 20/20 8/8 DH21

59 DH82112676 Bùi Minh Phúc D21_XD02  7.45  7.45 20/20 8/8 DH21

60 DH82112680 Mai Thành Quang D21_XD02  7.45  7.45 20/20 8/8 DH21

61 DH82112687 Nguyễn Văn Sang D21_XD02  7.20  7.20 17/20 7/8 DH21

62 DH82114610 Phùng Thế Sơn D21_XD02  8.10  8.10 20/20 8/8 DH21

63 DH82112697 Bùi Nhật Trí D21_XD02  7.80  7.80 20/20 8/8 DH21

64 DH82112698 Nguyễn Minh Trí D21_XD02  8.30  8.30 20/20 8/8 DH21

65 DH82112700 Trần Minh Trí D21_XD02  7.20  7.20 19/20 7/8 DH21

66 DH82109017 Trần Minh Triết D21_XD02  7.30  7.30 20/20 8/8 DH21
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67 DH82114692 Võ Nhựt Tuấn D21_XD02  8.00  8.00 20/20 8/8 DH21

68 DH82112040 Lê Hữu Tứ D21_XD02  8.00  8.00 20/20 8/8 DH21

Lưu ý: Điểm trung bình được tính đến ngày 28/03/2022 (trong đó không tính điểm môn Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất).

Ghi chú: Cột (C01) đến cột (C25): - Điểm trung bình học kỳ Cột (D01): Điểm trung bình tích lũy 

- Ký hiệu học kỳ: 3 ký tự - dạng số Cột (D02): Số tín chỉ tích lũy/ Số tín chỉ chương trình đào tạo thực hiện 

Cột (D03): Số môn học tích lũy/ Số môn học chương trình đào tạo thực hiện

Ví dụ: 131 năm học 2013 - 2014 học kỳ 1

132 năm học 2013 - 2014 học kỳ 2

133 năm học 2013 - 2014 học kỳ hè

141 năm học 2014 - 2015 học kỳ 1

Qui ước: [1] NoHP: Nợ học phí [7] DC: Đình chỉ học tập

[2] KoDKMH: Không đăng ký môn học [8] TH_QHAN: Xóa tên vì hết thời gian học tập

[3] CCHV: Cảnh cáo học vụ về kết quả học tập [9] NGHIHOC: Nghỉ học vì lý do cá nhân

[4] BTH: Buộc thôi học [10] TDUNG: Tạm dừng vì lý do cá nhân

[5] CB_BTH: Cảnh báo buộc thôi học [11] DC & CB_TGIAN: Đình chỉ học tập và Cảnh báo hết thời gian học tập theo khóa tuyển sinh

[6] CB_TGIAN: Cảnh báo hết thời gian học tập [12] DAT: Đạt

Tp. HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2022
NGƯỜI LẬP BẢNG TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký) (Đã ký) (Đã ký)

Nguyễn Thị Minh Trúc ThS. Lê Thị Ngọc Phượng PGS, TS. Cao Hào Thi
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